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Danh sách h ọc viên ñược cấp chứng ch ỉ  
Khóa ñào tạo nhận thức tiêu chu ẩn ISO 22000:2005 

 
Thi ngày 04/7/2010 

 

 

STT Họ và tên L ớp Kết qu ả chứng ch ỉ 

1 Trần Thị Hồng Giang CNTP07.1 Thành công 

2 Huỳnh Thị Tí Nị CNTP07.1 Thành công 

3 Trần Thanh Vũ CNTP07.1 Thành công 

4 Nguyễn Thị Minh Tâm CNTP07.1 Thành công 

5 Trần Thị Bé Quyên CNTP07.1 Thành công 

6 Nguyễn Thoại Huyền CNTP07.1 Thành công 

7 Trần Thụy Xuân Ánh CNTP07.1 Thành công 

8 Lê Thị Kim Xuyến CNTP07.1 Thành công 

9 Nguyễn Thị Hường CNTP07.1 Thành công 

10 Nguyễn Thị Hồng Sương CNTP07.2 Thành công 

11 Phạm Thị Thúy Hằng CNTP07.2 Thành công 

12 Nguyễn Thị Kim Thanh CNTP07.2 Thành công 

13 Vũ Hoàng Thanh Phương CNTP07.2 Thành công 

14 Võ Thị Hồng Tươi CNTP07.2 Thành công 

15 Lê Thị Huyền Trang CNTP07.3 Thành công 

16 Lương Thế Vinh CNTP07.3 Thành công 

17 Trần Thị Thanh Kiều CNTP07.4 Thành công 

18 Huỳnh Kim Tân CNTP07.4 Thành công 

19 Trần Lê Thanh Huyền CNTP07.4 Thành công 

20 Trình Thị Tâm CNTP07.4 Thành công 

21 ðặng Mạnh Hùng K2TP Thành công 

22 Lương Phạm Gia Thảo K2TP Thành công 

23 Trần Thị Thủy Tiên TP206.1 Thành công 

24 Nguyễn Trần ðang Phương TP206.1 Thành công 
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25 Dương Khắc Hoài Thương TP206.1 Thành công 

26 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh TP206.1 Thành công 

27 ðào Thị Kim Âu TP206.1 Thành công 

28 Nguyễn Thị Thảo TP206.1 Thành công 

29 Hoàng Tuấn Anh TP206.1 Thành công 

30 Trương Minh Trung TP206.1 Thành công 

31 Nguyễn Hoàng Minh TP206.1 Thành công 

32 Lê Thị Khánh Trang TP206.1 Thành công 

33 Võ Thị Cẩm Nhung TP206.1 Thành công 

34 Nguyễn Thanh Sang TP206.1 Thành công 

35 Trần Ngọc Giang TP206.1 Thành công 

36 Trần Xuân Hồng Nga TP206.1 Thành công 

37 Lê Hạ Ngọc Lâm TP206.1 Thành công 

38 Lê Thị Kim Oanh TP206.1 Thành công 

39 Nguyễn Hứa Thanh Phương TP206.1 Thành công 

40 Nguyễn Thị Tuyết Trâm TP206.1 Thành công 

41 Trần Thị Phương Linh TP206.1 Thành công 

42 Nguyễn Thị Diệu Hồng TP206.1 Thành công 

43 Trần Ngọc Ảnh TP206.1 Thành công 

44 Ngô ðình Tân TP206.1 Thành công 

45 Trần Thị Mỹ Nương TP206.2 Thành công 

46 Nguyễn Trần Thái Khanh TP206.2 Thành công 

47 Phạm Thị Mỹ Nhung TP206.2 Thành công 

48 Phan Thị Kiều Hạnh TP206.2 Thành công 

49 Lê Tấn ðông Nghi TP206.2 Thành công 

50 Nguyễn Hồng Phương TP206.2 Thành công 

51 Bùi Lý Quế An TP206.2 Thành công 

52 Nguyễn Thị Hồng Nhi TP206.2 Thành công 

53 ðỗ Thị Diệu Hương TP206.2 Thành công 

54 Doãn Thị Thủy TP206.2 Thành công 

55 Lê Thị Hồng Son TP206.2 Thành công 

56 Vũ Thị Hiền TP206.2 Thành công 

57 Lê Thị Thinh TP206.2 Thành công 

58 Lương Thị Út Hậu TP206.2 Thành công 

59 ðỗ Thúy Nga TP206.2 Thành công 
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60 ðặng Thị Thúy Hằng TP308.1 Thành công 

61 Nguyễn Dương Vũ TP308.1 Thành công 

62 Phạm Thị Vẹn TP308.1 Thành công 

63 Trần Thị Xuân Hiền TP308.2 Thành công 

64 Nguyễn Thụy Vân Uyên TP308.3 Thành công 

65 Lê Văn Cương TP308.3 Thành công 

66 Lê Văn Chơn TP308.3 Thành công 

67 Lê Thị Thanh Thảo TP308.3 Thành công 

68 Nguyễn Thị Ngọc Sương TP308.3 Thành công 

69 Nguyễn Hoàng Trinh TP308.4 Thành công 

70 Nguyễn Thùy Dung TP308.4 Thành công 

71 Huỳnh Hồng Quang TP308.4 Thành công 

72 Võ Thị Thanh Trúc TP308.4 Thành công 

73 Lưu Xuân Ninh TP308.4 Thành công 

 


